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1 NGUYỄN NHẬT ÁNH 04/07/2007 Nữ 036307013188 2NT 25 03 TO 6.50 VA 8.25 DI 9.50 100 C04 24.25 0.38 24.63

2 LÊ THỊ HÀ 13/06/2007 Nữ 037307001544 2NT 27 09 TO 5.35 VA 8.25 DI 10 100 C04 23.60 0.43 24.03

3 HÀ THỊ NGỌC LAN 27/05/2007 Nữ 037307001626 2 27 12 TO 6.50 VA 7.50 DI 8.75 100 C04 22.75 0.24 22.99

4 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 02/03/2007 Nữ 037307008857 2 27 10 TO 5.50 VA 7.75 DI 9.50 100 C04 22.75 0.24 22.99

5 ĐOÀN NHƯ NGỌC 11/10/2007 Nữ 037307005599 2 27 12 TO 5.75 VA 7.25 DI 9.50 100 C04 22.50 0.25 22.75

6 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI 01/02/2007 Nữ 037307008352 2NT 27 08 TO 7.75 VA 7.50 LI 7.00 100 C01 22.25 0.50 22.75

7 ĐINH PHƯƠNG THÚY 09/02/2007 Nữ 037307002933 2NT 27 08 TO 5.75 VA 7.25 DI 9.25 100 C04 22.25 0.50 22.75

8 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 26/06/2007 Nữ 037307005244 2 27 12 TO 5.75 VA 7.50 DI 9.00 100 C04 22.25 0.25 22.50

9 PHẠM THỊ HOAN 02/04/2007 Nữ 037307005510 2NT 27 09 TO 7.25 VA 7.25 LI 7.25 100 C01 21.75 0.50 22.25

10 BÙI PHƯƠNG LINH 20/07/2007 Nữ 037307007182 2 27 12 TO 5.50 VA 6.50 DI 10 100 C04 22.00 0.25 22.25

11 PHAN CẨM TÚ 21/01/2007 Nữ 037307000130 2NT 27 12 TO 6.50 VA 7.25 SU 7.75 100 C03 21.50 0.50 22.00

12 DƯƠNG PHƯƠNG TRANG 21/01/2007 Nữ 037307003771 2 27 10 TO 4.75 VA 7.75 DI 9.25 100 C04 21.75 0.25 22.00

13 ĐÀM THỊ THU LIỄU 28/02/2007 Nữ 037307008325 2NT 27 06 TO 6.70 VA 7.25 SU 7.50 100 C03 21.45 0.50 21.95

14 ĐINH XUÂN KHOA 30/10/2007 Nam 037207006471 2 27 12 TO 7.50 VA 6.25 LI 7.75 100 C01 21.50 0.25 21.75

15 HOÀNG THỊ HÀ VY 04/09/2007 Nữ 037307003392 2 27 12 TO 5.50 VA 7.50 DI 8.50 100 C04 21.50 0.25 21.75

16 HÀ LAN PHƯƠNG 15/03/2006 Nữ 037306001790 2 27 12 TO 7.60 VA 6.50 SU 7.25 100 C03 21.35 0.25 21.60
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17 PHẠM VIỆT ANH 01/10/2007 Nam 037207009589 2 27 12 TO 5.50 VA 6.25 DI 9.50 100 C04 21.25 0.25 21.50

18 TRƯƠNG THỊ QUỲNH HƯƠNG 20/08/2007 Nữ 037307004066 2 27 10 TO 4.60 VA 7.50 DI 9.00 100 C04 21.10 0.25 21.35

19 NGUYỄN KHÁNH LINH 17/11/2007 Nữ 037307010856 2 27 12 TO 6.00 VA 8.00 DI 7.10 100 C04 21.10 0.25 21.35

20 TRỊNH THỊ THU TRANG 21/02/2007 Nữ 037307002791 2 27 10 TO 5.75 VA 7.75 SU 7.50 100 C03 21.00 0.25 21.25

21 TRẦN THANH HUYỀN 07/05/2007 Nữ 037307008249 2NT 27 07 TO 5.60 VA 7.00 LI 8.00 100 C01 20.60 0.50 21.10

22 VŨ THU HUYỀN 29/10/2007 Nữ 037307002811 2 27 12 TO 6.50 VA 6.75 DI 7.50 100 C04 20.75 0.25 21.00

23 ĐINH THÚY NGA 15/07/2007 Nữ 037307008572 2NT 27 04 TO 5.00 VA 7.50 SU 8.00 100 C03 20.50 0.50 21.00

24 LÊ THỊ NGOAN 12/12/2007 Nữ 037307000798 2NT 27 06 TO 5.50 VA 7.25 LI 7.75 100 C01 20.50 0.50 21.00

25 NGUYỄN THỊ HOÀI ANH 06/10/2007 Nữ 001307059197 2 27 12 TO 3.85 VA 8.25 DI 8.50 100 C04 20.60 0.25 20.85

26 ĐINH LƯU NHẬT NAM 10/09/2007 Nam 064207013707 2NT 24 13 TO 3.60 VA 8.25 DI 8.50 100 C04 20.35 0.50 20.85

27 PHẠM THỊ THANH BÌNH 21/01/2007 Nữ 036307002869 2 27 12 TO 5.25 VA 7.00 DI 8.10 100 C04 20.35 0.25 20.60

28 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 08/01/2007 Nữ 037307007002 2NT 27 08 TO 5.10 VA 6.75 SU 8.25 100 C03 20.10 0.50 20.60

29 DƯƠNG THỊ CẨM VÂN 07/06/2007 Nữ 037307006178 2NT 27 04 TO 3.85 VA 7.00 DI 9.25 100 C04 20.10 0.50 20.60

30 TRẦN VIỆT HƯƠNG 06/11/2007 Nữ 038307010056 2 27 12 TO 6.00 VA 7.25 SU 7.00 100 C03 20.25 0.25 20.50

31 ĐỖ THỊ TƯỜNG VI 19/10/2007 Nữ 037307009029 2NT 27 08 TO 5.00 VA 6.50 DI 8.50 100 C04 20.00 0.50 20.50

32 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO 07/01/2007 Nữ 036307014881 2NT 25 09 TO 6.50 VA 7.25 LI 6.00 100 C01 19.75 0.50 20.25

33 VŨ THỊ LAN PHƯƠNG 27/09/2007 Nữ 037307008295 2 27 10 TO 5.00 VA 7.00 SU 7.75 100 C03 19.75 0.25 20.00

34 ĐẶNG NGỌC HUẾ 27/09/2007 Nữ 037307010931 2NT 07a 27 06 TO 2.70 VA 7.50 SU 8.25 100 C03 18.45 1.50 19.95

35 PHẠM THỊ MỸ NGỌC 05/11/2006 Nữ 037306006151 2NT 27 06 TO 5.50 VA 7.00 DI 6.85 100 C04 19.35 0.50 19.85

36 QUẢN THU HIỀN 04/12/2007 Nữ 001307013762 2NT 27 06 TO 4.25 VA 7.75 SU 7.25 100 C03 19.25 0.50 19.75

37 MAI THỊ ÁNH TUYẾT 27/03/2007 Nữ 064307011358 2NT 27 08 TO 4.00 VA 7.50 DI 7.75 100 C04 19.25 0.50 19.75

38 ĐOÀN NGỌC ANH 01/04/2007 Nữ 036307004430 2NT 25 04 TO 5.00 VA 8.00 LI 6.00 100 C01 19.00 0.50 19.50

39 VŨ THỊ LAN ANH 01/11/2007 Nữ 037307005927 2NT 27 06 TO 4.75 VA 6.50 SU 7.75 100 C03 19.00 0.50 19.50

40 BÙI TIẾN ĐẠT 13/01/2007 Nam 037207010286 2 27 12 TO 6.50 VA 6.25 LI 6.50 100 C01 19.25 0.25 19.50
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41 NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆP 25/11/2007 Nữ 037307001412 2NT 27 12 TO 3.35 VA 7.00 SU 8.50 100 C03 18.85 0.50 19.35

42 NHỮ THỊ THU HUYỀN 20/09/2007 Nữ 037307002368 2NT 27 09 TO 5.75 VA 6.25 LI 6.85 100 C01 18.85 0.50 19.35

43 LÃ THỊ YẾN 30/09/2007 Nữ 037307009106 2NT 27 06 TO 4.10 VA 6.75 DI 8.00 100 C04 18.85 0.50 19.35

44 ĐINH THỊ LINH CHI 16/12/2007 Nữ 037307003964 2NT 27 12 TO 4.75 VA 5.50 DI 8.50 100 C04 18.75 0.50 19.25

45 ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG 18/04/2007 Nữ 036307016859 2NT 25 05 TO 4.45 VA 7.00 DI 7.25 100 C04 18.70 0.50 19.20

46 TRẦN PHƯƠNG ANH 06/08/2007 Nữ 037307009703 2NT 27 04 TO 3.35 VA 6.00 SU 9.25 100 C03 18.60 0.50 19.10

47 PHẠM PHƯƠNG HOÀI 16/01/2007 Nữ 036307012890 2NT 25 04 TO 5.25 VA 7.25 LI 5.85 100 C01 18.35 0.50 18.85

48 LÊ THỊ THU TRANG 21/05/2007 Nữ 037307001598 2NT 27 12 TO 4.75 VA 6.25 DI 7.35 100 C04 18.35 0.50 18.85

49 LẠI BÍCH LOAN 09/12/2007 Nữ 037307002770 2NT 27 06 TO 5.25 VA 7.00 LI 6.00 100 C01 18.25 0.50 18.75

50 PHẠM THỊ MỸ PHÚ 18/09/2007 Nữ 037307000432 2NT 27 06 TO 4.25 VA 5.75 DI 8.25 100 C04 18.25 0.50 18.75

51 NGUYỄN THỊ MAI LAN 09/08/2007 Nữ 037307005239 2NT 27 08 TO 3.75 VA 7.75 SU 6.50 100 C03 18.00 0.50 18.50

52 ĐỖ THỊ THANH BÌNH 20/11/2007 Nữ 037307007699 2NT 27 09 TO 3.10 VA 7.25 DI 7.50 100 C04 17.85 0.50 18.35

53 LÊ HẢI YẾN 11/07/2007 Nữ 037307000416 2NT 27 06 TO 4.35 VA 7.00 LI 6.50 100 C01 17.85 0.50 18.35

54 VŨ THỊ QUỲNH MAI 11/01/2007 Nữ 037307007333 2NT 27 06 TO 4.00 VA 6.50 LI 7.25 100 C01 17.75 0.50 18.25

55 LÊ THỊ HẠNH NGUYÊN 08/07/2007 Nữ 037307008131 2 27 12 TO 4.50 VA 7.00 DI 6.50 100 C04 18.00 0.25 18.25

56 NGÔ THỊ BẢO CHÂU 07/11/2007 Nữ 038307028344 2 27 12 TO 4.10 VA 6.75 SU 7.00 100 C03 17.85 0.25 18.10

57 ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG 07/12/2007 Nữ 014307004389 1 14 12 TO 3.25 VA 6.50 DI 7.50 100 C04 17.25 0.75 18.00

58 BÙI THỊ THẢO VÂN 23/04/2007 Nữ 037307008150 2NT 27 04 TO 4.00 VA 5.25 SU 8.25 100 C03 17.50 0.50 18.00

59 BÙI THỊ LINH CHI 13/11/2007 Nữ 017307005757 1 01 23 10 TO 2.20 VA 6.75 DI 5.60 100 C04 14.55 2.75 17.30

60 BÙI VĂN CHƯƠNG 01/04/2007 Nam 037207002540 2 27 12 TO 3.50 VA 5.75 DI 7.75 100 C04 17.00 0.25 17.25

61 PHẠM HỒNG HẠNH 30/08/2007 Nữ 037307004234 2NT 27 07 TO 5.50 VA 6.50 LI 4.75 100 C01 16.75 0.50 17.25

62 NGUYỄN THỊ HỒNG 03/05/2007 Nữ 017307002009 1 01 23 10 TO 2.85 VA 6.75 LI 4.45 100 C01 14.05 2.75 16.80

63 VŨ MẠNH TUẤN 06/10/2007 Nam 037207006930 2 27 12 TO 5.25 VA 3.50 LI 7.50 100 C01 16.25 0.25 16.50

64 ĐINH THỊ MINH CHÂU 07/12/2007 Nữ 037307004336 2NT 27 08 TO 4.60 VA 6.00 LI 5.00 100 C01 15.60 0.50 16.10
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65 NHỮ THỊ HƯƠNG GIANG 21/01/2007 Nữ 035307000719 2NT 24 05 TO 8.60 VA 8.60 LI 9.20 200 C01 26.40 0.24 26.64

66 VŨ THỊ TRANG 02/11/2006 Nữ 037306002915 2NT 27 08 TO 7.90 VA 8.30 SU 9.20 200 C03 25.40 0.31 25.71

67 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 15/09/2006 Nữ 037306003256 2NT 27 04 TO 8.80 VA 8.10 SU 8.30 200 C03 25.20 0.32 25.52

68 NGUYỄN THỊ HUYỀN DỊU 13/09/2006 Nữ 037306009969 2 27 07 TO 8.70 VA 7.80 DI 8.80 200 C04 25.30 0.16 25.46

69 BÙI THỊ NGỌC ÁNH 02/11/2007 Nữ 037307005856 2 27 12 TO 7.90 VA 7.10 N1 8.90 200 D01 23.90 0.20 24.10

70 ĐINH THỊ KHÁNH LINH 05/05/2007 Nữ 036307010478 2NT 25 05 TO 7.60 VA 7.20 N1 8.10 200 D01 22.90 0.47 23.37

71 TRẦN LÊ THẢO NGUYÊN 29/11/2007 Nữ 037307003872 2 27 12 TO 6.70 VA 7.30 DI 8.10 200 C04 22.10 0.25 22.35

72 VŨ THỊ HIỀN 03/06/2007 Nữ 037307007337 2NT 27 12 TO 6.60 VA 7.60 DI 7.60 200 C04 21.80 0.50 22.30

73 ĐINH THỊ HỒNG TƯƠI 29/09/2007 Nữ 037307003296 2NT 27 12 TO 6.50 VA 7.70 LI 7.50 200 C01 21.70 0.50 22.20

74 PHẠM THỊ KIM CHÚC 16/12/2006 Nữ 037306000674 2NT 27 06 TO 6.70 VA 7.40 DI 7.50 200 C04 21.60 0.50 22.10

75 TRẦN QUỐC HƯNG 08/02/2007 Nam 037207005709 2 27 12 TO 6.30 VA 7.40 N1 7.90 200 D01 21.60 0.25 21.85

76 TRẦN NGỌC BẢO ANH 26/10/2007 Nữ 036307008262 2 27 12 TO 6.30 VA 5.50 LI 9.00 200 C01 20.80 0.25 21.05

77 VŨ THỊ LAN PHƯƠNG 23/08/2007 Nữ 037307002926 2 27 10 TO 6.00 VA 6.40 SU 7.50 200 C03 19.90 0.25 20.15
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